
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 GKM 31.200 1.183.140.000 65.000 2.449.570.000 96.200 3.632.710.000
2 HHC 500 41.350.000 0 0 500 41.350.000
3 IDJ 0 0 1.000 16.500.000 1.000 16.500.000
4 IPA 0 0 100 2.220.000 100 2.220.000
5 LIG 0 0 100 640.000 100 640.000
6 NVB 6.700 159.460.000 0 0 6.700 159.460.000
7 PLC 15.000 421.000.000 0 0 15.000 421.000.000
8 PVS 0 0 100 2.820.000 100 2.820.000
9 S99 300.000 3.725.430.000 0 0 300.000 3.725.430.000

10 SHS 0 0 100 1.300.000 100 1.300.000
11 TNG 8 190.400 500 13.250.000 508 13.440.400

Tổng 353.408 5.530.570.400 66.900 2.486.300.000 420.308 8.016.870.400


